SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI            ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUẦN 3 CHỐNG DỊCH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ        MÔN SINH HỌC LỚP 10. NĂM HỌC 2019 - 2020
  I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Học sinh ôn tập kiến thức: chuyên đề phân bào, quang hợp – hô hấp
- Học sinh rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan
- Học sinh tự nghiên cứu bài học tại nhà cho chuyên đề: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
2. Yêu cầu

- Học sinh làm đề cương phần tự luận hoàn chỉnh vào vở 
- Học sinh hoàn thành bài báo cáo chuyên đề theo cá nhân trước ngày 23/02/2020 và nộp bài báo cáo cá nhân vào hòm thư: sinhnvc2020@gmail.com.

II. Nội dung ôn tập
II.1. Nôi dung ôn tập chuẩn bị bài kiểm tra 1 tiết
II.1.1.  Phần tự luận

Câu 1: Hoàn thành bảng sau để phân biệt quang hợp và hô hấp
	Nội dung
	Quang hợp
	Hô hấp

	Phương trình
	
	

	Bào quan tham gia
	
	

	Diến biến:

· Nơi xảy ra

· Nguyên liệu

· Sản phẩm
	Pha sáng
	Pha tối 
	Đường phân
	Ct Crep
	Chuỗi truyền e 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ý nghĩa
	
	


Câu 2: 1. Hoàn thiện chú thích cho pha M trong chu kì tế bào :
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	Đặc điểm của pha M: 

	Chu kì tế bào


II.1.2. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Pha sáng quang hợp xảy ra ở 

A.Chất nền ti thể               B. Chất nền lục lạp         C. ti lacoit               D. màng trong ty thể

Câu 2: Giai đoạn không nằm trong quá trình hô hấp hiếu khí là

A. đường phân                 B. chu trình Crep              C. chuỗi truyền electron hô hấp   D. lên men

Câu 3: Hoạt động xảy ra trong pha S của kỳ trung gian là:

A. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan 

           B. Trung thể tự nhân đôi 

C. ADN tự nhân đôi 





D. Nhiễm sắc thể di chuyển về 2 cực
Câu 4: Một hợp tử của loài có bộ NST 2n=24 tiến hành phân bào. Số NST đơn, số NST kép, số tâm động, số cromatit ở kì giữa của quá trình nguyên phân lần lượt là:

A. 0; 24; 24; 48                      B. 48;24;24;0                  C. 24;0;24;0           D. 24;24;48;0
Câu 5:  Trong kỳ giữa của nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây?

A. Tự nhân đôi tạo NST   B. Bắt đầu co xoắn lại     C. Co xoắn tối đa   D. Bắt đầu dãn xoắn                                                                                  

Câu 6:  Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái kép của nhiễm sắc thể tồn tại ở:

A. Kỳ đầu và kì cuối   C. Kỳ sau và kỳ cuối       B. Kỳ đầu và kì giữa     D. Kỳ cuối và kỳ giữa 

Câu 7: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (có bộ NST 2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần. Số tế bào con tạo ra sau nguyên phân là

A. 6                            B. 3                          C. 7                        D. 8
Câu 8: Phát biểu sau đây đúng với sự phân li của các nhiễm sắc thể ở kỳ sau  của nguyên phân là :
A. Phân li ở trạng thái kép                               B. Phân li nhưng không tách tâm động 
C. Chỉ di chuyển về 1 cực của tế bào               D. Tách tâm động rồi mới phân li 

Câu 9: Những đặc điểm nào sau đây thuộc về pha tối?

(1) Diễn ra ở các tilaoit

(2) Diễn ra trong chất nền của lục lạp

(3) Là quá trình khử CO2
(4) Nhất thiết phải có ánh sáng

Những phương án trả lời đúng là:    A. (1), (2)        B. (2), (3)         C. (1), (3)        D. (1), (4)

Câu 10: Một hợp tử của người  mang 46 NST tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần  đã tạo ra số tế bào mới có tổng số 368 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Số tế bào mới được tạo thành là

A. 8                  B. 4                        C. 16                  D. 32
Câu 10: Những hoạt động nào sau đây xảy ra trong pha sáng
(1) Giải phóng oxi

(2) Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbohidrat

(3) Giải phóng electron từ quang phân li nước

(4) Tổng hợp nhiều phân tử ATP

(5) Sinh ra nước mới

Những phương án trả lời đúng là : A. (1), (3), (4)            B. (1), (2), (3)        C. (3), (5)       D. (2), (5)

Câu 11: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (có bộ NST 2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần. Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân.
A. 65 NST                    B. 56 NST              C. 24 NST                      D. 48 NST
Câu 12: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (có bộ NST 2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng và thực hiện quá trình giảm phân. Số trứng tạo ra là   A. 4 trứng                      B. 8 trứng                      C. 16 trứng                 D. 32 trứng
II.2. Tự nghiên cứu chuyên đề VIRUT:
Đọc bài 29, 30, 31 SGK và các tài liệu tham khảo khác hoàn thành bài báo cáo cá nhân và nộp trước ngày 23/02/2020 (ở dạng powerpoint,word, phim,...)cho một trong các nội dung sau:

1. Tại sao virut phải sống kí sinh bắt buộc?

2. Virut là thể vô bào (chưa có cấu tạo tế bào) nhưng chúng lại được sinh ra rất nhanh? Làm thế nào chúng thực hiện được điều đó?
3. Virut có thể phân chia thành những loại nào?

4. Virut được xem là dạng trung gian giữa cơ thể sống và vật chất vô sinh? Vậy cấu tạo của chúng như thế nào?

5. Kể tên những bệnh do virut gây ra ở người mà em biết?  Tại sao không thể tiêu diệt virut gây những bệnh này bằng thuốc kháng sinh? Và tại sao khi tiêm phòng các bệnh do virut gây ra thường phải nhắc lại nhiều lần hơn?
